
STT MSSV Hoten Msmh Tenmh

Ñieåm 

phuùc tra

1 1410321 Nguyễn Hữu Cảnh 806702 vẽ kỹ thuật 4

2 1410004 Đinh Phước An             MT1007 Đại số                  3.5

3 1410375 Phạm Anh Chiến            MT1007 Đại số                  6.5

4 1410377 Phạm Văn Chiến            MT1007 Đại số                  2

5 1410401 Nguyễn Ngọc Chương        MT1007 Đại số                  0.5

6 1410414 Phạm Huy Cung             MT1007 Đại số                  4.5

7 1411223 Ngô Thanh Hiền            MT1007 Đại số                  8

8 1411225 Nguyễn Phan Minh Hiền     MT1007 Đại số                  7.5

9 1411950 Dương Vĩnh Lâm            MT1007 Đại số                  1

10 1412084 Nguyễn Đức Thành Long     MT1007 Đại số                  1

11 1412466 Nguyễn Trung Nghĩa        MT1005 Giải tích 2             2.5

12 1412671 Hoàng Tiểu Nhật           MT1007 Đại số                  2

13 1413220 Hồ Thị Như Quỳnh          MT1007 Đại số                  3

14 1413542 Cao Hà Thành              MT1007 Đại số                  6.5

15 1414721 Lê Kỳ Vọng                MT1007 Đại số                  1

16 21102495 Đỗ Minh Phát              003708 Tiếng pháp 8 (tự Chọn)  3

17 31202365 Nguyễn Ngọc Nghĩa         404036 Giải tích mạch          3.5

18 41201982 Phùng Hữu Phú Long        404036 Giải tích mạch          2.5

19 41204558 Phạm Thế Vinh             404036 Giải tích mạch          5

20 41204763 Nguyễn Hữu Nguyên         404036 Giải tích mạch          4.5

21 41302178 Võ Khắc Long              EE1011 Giải tích mạch          4.5

22 50902673 Nguyễn Thuận              404036 Giải tích mạch          3.5

23 61103290 Dương Thắng               600002 Anh Văn Kỹ Thuật        5

24 81201974 Phạm Hoàng Long           805031 Nền Móng                5

25 81202364 Nguyễn Ngọc Nghĩa         805031 Nền Móng                6

26 81301546 Võ Văn Huy                805009 Địa chất công trình     6.5

27 81304966 Nguyễn Quốc Vỹ            805009 Địa chất công trình     8

28 G1100566 Lê Hoàng Duy              402109 Kỹ thuật số - vi xử lý  5.5

29 G1202609 Phạm Nhuệ                 404036 Giải tích mạch          4.5
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